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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 12  tháng 03 năm 2021
BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ 

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên đề tài: “Nghiên cứu giải pháp khoa học và công nghệ tổng hợp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất lạc ở vùng đất khô hạn tại Bắc Giang và một số tỉnh phía Bắc”.
Mã số: ĐTĐL.CN-06/2016
2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Mục tiêu tổng quát: 

Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất lạc ở vùng đất khô hạn bằng gói kỹ thuật tổng hợp tại tỉnh Bắc Giang và một số tỉnh phía Bắc.

- Mục tiêu cụ thể: 
    + Có 02 giống lạc đạt năng suất trên 3,5 tấn/ha, tỷ lệ nhân/quả đạt trên 70%, hàm lượng dầu đạt trên 50%, có khả năng chịu hạn khá phù hợp với điều kiện canh tác của các vùng khô hạn tỉnh Bắc Giang và một số tỉnh phía Bắc. Trong đó, có ít nhất 01 giống được công nhận chính thức và ít nhất 01 giống được công nhận sản xuất thử.

     + 03 quy trình kỹ thuật tổng hợp phù hợp với giống mới cho 3 vùng sinh thái (Bắc Giang, Hòa Bình, Hà Tĩnh) được công nhận cấp cơ sở.
      + 03 mô hình sản xuất lạc áp dụng các kết quả của đề tài với quy mô 05ha/1 mô hình đạt năng suất trên 3,5 tấn/ha, hiệu quả kinh tế tăng tối thiểu 15% so với sản xuất đại trà.
3. Chủ nhiệm Đề tài/Dự án:    TS. Đồng Thị Kim Cúc
4. Tổ chức chủ trì thực hiện Đề tài/Dự án: Viện Di truyền Nông nghiệp – Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
5. Kinh phí và sử dụng kinh phí:

Tổng số kinh phí thực hiện:     6.450,00  triệu đồng, trong đó:

     + Kinh phí hỗ trợ từ NSNN: 5.990,0 triệu đồng 

6. Thời gian thực hiện đề tài: 
- Theo Hợp đồng đã ký kết: 06/2016 đến tháng  05/2020)
- Thực tế thực hiện: 06/2016 đến tháng  03/2021
7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

	Số

TT
	Tên cá nhân đăng ký theo Thuyết minh
	Tên cá nhân đã tham gia thực hiện
	Cơ quan công tác

	1
	TS. Đồng Thị Kim Cúc
	TS. Đồng Thị Kim Cúc
	Viện Di truyền Nông nghiệp

	2
	ThS. Phan Thanh Phương
	ThS. Phan Thanh Phương
	Viện Di truyền Nông nghiệp

	3
	KSC. Lê Thanh Nhuận
	KSC. Lê Thanh Nhuận
	Viện Di truyền Nông nghiệp

	4
	PGS. TS. Phạm Văn Cường
	Th.S Nguyễn Thanh Loan
	Viện Di truyền Nông nghiệp

	5
	TS. Trần Thị Trường
	KS. Nguyễn Đức Cương
	Viện Di truyền Nông nghiệp

	6
	ThS. Nguyễn Xuân Thu
	ThS. Nguyễn Xuân Thu
	Trung tâm NC & PT Đậu Đỗ

	7
	PGS.TS. Lê Hùng Lĩnh
	PGS. TS. Trần Đăng Khánh
	Viện Di truyền Nông nghiệp

	8
	ThS. Nguyễn Đức Kiên
	KS. Mai Thị Hồng Hạnh
	Viện Di truyền Nông nghiệp

	9
	ThS.Phạm Thị Mai
	ThS.Phạm Thị Mai
	Viện Di truyền Nông nghiệp

	10
	KS. Nguyễn Văn Quang
	ThS. Nguyễn Văn Quang
	Viện Di truyền Nông nghiệp


II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

1. Về sản phẩm khoa học:

1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:
	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1
	Báo cáo tổng kết đề tài
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	2
	Báo cáo tóm tắt đề tài
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	3
	Báo cáo định kỳ
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	4
	Bài báo (04)
	Vượt
	
	
	
	x
	
	
	x
	

	5
	Tham gia đào tạo ThS. (01)
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	6
	Tham gia đào tạo Đại Học (04)
	Vượt
	
	
	
	x
	
	
	x
	

	7
	Giống công nhận chính thức (Giống công bố tự lưu hành) 02
	Vượt
	
	
	
	x
	
	
	x
	

	8
	- Quy trình kỹ thuật: canh tác tổng hợp sản xuất giống lạc mới trên đất khô hạn tại Bắc Giang, Hòa Bình, Hà Tĩnh. Qui trình đơn giản, dễ áp dụng, được công nhận cấp tỉnh.(03)
- Quy trình Chọn tạo giống lạc chịu hạn bàng chỉ thị phân tử (01)
	Vượt
	
	
	
	x
	
	
	x
	

	9
	Mô hình thử nghiệm sản xuất giống lạc mới trên đất khô hạn (tại Bắc Giang, Hòa Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh) áp dụng các kết quả của đề tài (quy mô 05ha/1 mô hình, đạt năng suất  trên 3,5 tấn/ha, hàm lượng dầu > 50%, tỷ lệ nhân > 70%, hiệu quả kinh tế tăng > 15% so với đại trà.
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	10
	03 lớp tập huấn, 320 lượt hộ nông dân.
	Vượt
	
	
	
	x
	
	
	x
	

	11
	Bảo hộ quyền sở hữu đối với 02 giống lạc chịu hạn
	Vượt
	
	
	
	x
	
	
	x
	

	12
	01 Quy trình kỹ thuật tổng hợp canh tác  trên đất khô hạn
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có):

	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian dự kiến ứng dụng
	Cơ quan dự kiến ứng dụng
	Ghi chú

	1
	02 Giống công nhận chính thức (Giống công bố tự lưu hành)
	
	
	

	2
	03 qui trình kỹ thuật canh tác tổng hợp sản xuất giống lạc mới trên đất khô hạn tại Bắc Giang, Hòa Bình, Hà Tĩnh. Qui trình đơn giản, dễ áp dụng, được công nhận cấp tỉnh
	
	
	


1.3. Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng (nếu có):

	SốTT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian
 ứng dụng
	Tên cơ quan 
ứng dụng
	Ghi chú

	1
	03 Giống lạc chịu hạn HL22, LCH-01.
	Từ năm 2020
	Công ty Cổ phần Đầu tư & Dịch vụ Nông nghiệp Việt Nam
	


2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

- Đề tài đã thiết lập được 03 qui trình kỹ thuật canh tác tổng hợp sản xuất giống lạc mới trên đất khô hạn tại Bắc Giang, Hòa Bình, Hà Tĩnh được công nhận cấp tỉnh. 01 quy trình chọn tạo giống lạc chịu hạn bang chỉ thị phân tử được công nhận cấp cơ sở. Qui trình đơn giản, dễ áp dụng.
- Đề tài cũng đã tạo ra được sản phẩm 02 giống lạc chịu hạn được công nhận chính thức (giống công bố tự lưu hành)
3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

3.1. Kết quả về khoa học

· Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan

- Mục đích hướng tới của đề tài là mang lại sự tiến bộ trong công tác chọn tạo giống là việc kết hợp giữa phương pháp truyền thống và công nghệ sinh học: sinh học phân tử và di truyền học và chọn giống để để hướng và sự phát triển các giống lạc có khả năng chống chịu với điều kiện bất thuận của môi trường, chất lượng tốt, năng suất cao. Hoàn thiện thêm về phương pháp trong lĩnh vực chọn tạo giống cây trồng nói chung và cây lạc nói riêng của Việt Nam.

- Từ lập trường cơ bản, nghiên cứu sinh học phân tử sẽ hỗ trợ trong việc nhận dạng các gen khác nhau, các alen mới và phát triển nhiều marker có ích hơn trong chọn giống. Những chiến lược có hiệu quả cao cho sự du nhập nhiều marker phân tử và phương pháp dựa và số lượng lớn kiểu gen đang được phát triển ở Việt Nam. Mặt khác, thông tin cơ bản xa hơn trên cơ sở di truyền của các cơ chế và QTL bổ sung có thể giúp ích cho việc kết hợp chúng thông qua phương pháp chọn giống truyền thống và nhờ vào marker phân tử vào giống lạc có năng suất cao để đạt được mức độ nhanh và cao hơn.

- Đóng góp vào lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng.

- Tài liệu tổng kết đề tài cơ sở khoa học có giá trị, phục vụ cho đào tạo tập huấn, tài liệu giảng dạy trong các trường đại học trong lĩnh vực chọn giống cây trồng. Thành tựu về chọn tạo các giống lạc chịu hạn sẽ mở ra các quan hệ hợp tác mới và phát triển các mối quan hệ hợp tác nghiên cứu khoa học đã có về lĩnh vực cây trồng nói chung và các cây đậu đỗ nói riêng.

- Công tác nghiên cứu chọn tạo giống là công việc thường xuyên, giống mới luôn cần cải tiến để thay thế giống cũ theo hướng có lợi hơn, vì vậy, kết quả nghiên cứu đề tài có tác động lớn đến định hướng nghiên cứu trong thời gian kế tiếp theo.

· Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu

- Hoàn thiện và đưa ra quy trình nghiên cứu chọn tạo mới đối với công tác chọn tạo giống cây trồng nói chung và với cây lạc nói riêng. Định hướng và rút ngắn được thời gian chọn tạo giống. 

- Đối với cơ sở ứng dụng: Giảm được đầu vào cho sản xuất, hạ giá thành và nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, giảm thiểu rủi ro cho người nông dân.

- Bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn về lạc cho đội cán bộ nghiên cứu khoa học, đặc biệt là đội ngũ cán bộ khoa học trẻ.

- Tập huấn nâng cao hiểu biết về kỹ thuật sản xuất lạc đạt năng suất cao cho các hộ nông dân trong vùng nghiên cứu.

- Thiết lập mối liên kết chặt chẽ đối với mạng lưới nghiên cứu về cây lạc trong cả nước.

· Đối với kinh tế - xã hội và môi trường

- Trên cơ sở nghiên cứu ứng dụng công tác chọn tạo giống lạc chịu hạn để đạt được thành công ra nhiều giống mới và hiệu quả tác động ảnh hưởng nhanh chóng cho xã hội.

- Cây lạc là một trong những cây công nghiệp ngắn ngày có giá trị xuất khẩu cao. Một thế hệ giống lạc mới có năng suất cao và chống chịu sâu bệnh, chống chịu được stress của môi trường (như chịu nhiệt, hạn hán…).Việc tăng năng suất lạc sẽ góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng thu nhập quốc nội, hoàn thiện vào qui trình an sinh xã hội. 

- Giảm được chi phí công lao động, thời gian trong khâu thu hoạch lạc của bà con nông dân, từ đó giảm được chi phí sản xuất, sức lao động và thời gian lao động. 

- Các dòng, giống lạc chọn tạo được có thể bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn > 15% so với sản xuất hiện tại.

- Góp phần thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp và phát triển nền nông nghiệp bền vững trên các vùng đất khô hạn của tỉnh Bắc Giang nói riêng và các tỉnh phía Bắc nói chung.

- Nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị đất canh tác, tăng thêm thu nhập cho nông dân.

- Giảm thiểu tình trạng sa mạc hóa, cải thiện môi trường sản xuất nông nghiệp.
3.2. Kết quả đào tạo
- Đào tạo đươc 1 thạc sĩ: Nguyễn Đức Cương - Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Khoa Khoa học Cây trồng.

- Đào tạo đươc 1 cử nhân: Nguyễn Văn Phúc - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Chương trình Quốc tế,  Đại Học Quốc gia Hà Nội. 
3.3. Trình độ công nghệ

     - Các nội dung công việc và sản phẩm thu được của đề tài đã đưa ra một tổng thể mới về các quy trình chuyên môn: ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống  cây trồng nói chung và cây lạc nói riêng.

    - Tăng cường mối quan hệ giữa nông dân – nhà khoa học – doanh nghiệp – nhà nước để đưa việc sản xuất lạc có hiệu quả, tập trung, nâng cao trình độ khoa học công nghệ, hấp dẫn các doanh nghiệp đầu tư.

- Đề tài đã đánh giá 515 mẫu giống trong tập đoàn và đã xác định được 31 mẫu giống có năng suất khá và có khả năng chịu hạn, phục hồi từ khá đến tốt.

- Đã sử dụng 425 chỉ thị phân tử SSR đặc hiệu, các chỉ thị phân tử liên quan đến tính trạng chịu hạn đã được thế giới công bố, kết quả đã tìm được 6 Chỉ thị liên kết chặt với tính trạng chịu hạn (QTLs/gen mục tiêu bao gồm: GM1949, PM418, TC9F04, PM733b, pPGPSeq2B09 và GM1570 được lựa chọn để sàng lọc các cá thể con lai mang gen
- Sử dụng phương pháp chọn giống truyền thống kết hợp với sử dụng chỉ thị phân tử liên kết QTL/gen chịu hạn, đã chọn được 05 giống lạc triển vọng: LCH - 01, LCH-02, HL11, HL22, ĐM3 đã đưa vào hệ thống khảo nghiệm Quốc gia (VCU, DUS). Khảo nghiệm sản xuất, có các yếu tố cấu thành năng suất, năng suất cao > 3,5 tấn/ha, chịu hạn tốt, chống chịu với một số sâu bệnh hại chính.
- Đã xây dựng thành công quy trình kỹ thuật tổng hợp cho các giống lạc trên các vùng đất khô hạn (Bắc Giang, Hòa Bình, Hà Tĩnh), mang lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời cũng đã mang lại hiệu quả xã hội và môi trường.
III. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về tiến độ thực hiện:(đánh dấu ( vào ô tương ứng):

	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	 FORMCHECKBOX 


	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	 FORMCHECKBOX 


	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	 FORMCHECKBOX 



2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:


- Xuất sắc                                  
 FORMCHECKBOX 


- Đạt                      


  FORMCHECKBOX 


- Không đạt                               
 FORMCHECKBOX 

Giải thích lý do:
Đề tài đáp ứng đầy đủ về số lượng, khối lượng và chất lượng theo Thuyết minh nhiệm vụ và Hợp đồng.

Cam đoan nội dung của Báo cáo là trung thực; Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ không sử dụng kết quả nghiên cứu của người khác trái với quy định của pháp luật.
	CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ

(Học hàm, học vị, Họ, tên và chữ ký)
	THỦ TRƯỞNG

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ

 (Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)

	TS. Đồng Thị Kim Cúc
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